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MÃ SỐ CÁC MÔN HỌC 
GIẢNG DẠY TỪ NĂM HỌC 2017-2018
	Số thứ tự
	Mã số môn học
	Tên môn học
	Giáo trình chính
	Số tiết
	Số Tín chỉ

	
	
	
	
	LT
	TH
	

	Hệ
	Cao đẳng

	1
	KHCB101
	Anh văn Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
	Marie Kavanagh (2007). English for Automobile Industry 
	30
	
	2

	2
	KHCB102
	Anh văn Chuyên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh
	Heating and Ventilating Engineering Technology  (Tài liệu lưu hành nội bộ)
	30
	
	2

	3
	KHCB103
	Anh văn Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật May
	Mary E. Ward (2012). English for the Fashion Industry 
	30
	
	2

	4
	KHCB104
	Anh văn 
	Cristina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Paul Seligson, Mike Boyle (2017). American English Files 2. Second edition
	60
	
	4

	5
	KHCB105
	Giáo dục Thể chất 
	Giáo trình Giáo dục Thể chất (theo quy định)
	
	60
	2

	6
	KHCB106
	Môi trường và Con người
	Môi trường và Con người

(Tài liệu lưu hành nội bộ)
	30
	
	2

	7
	KHCB107
	Giáo dục Quốc phòng An ninh
	Giáo dục Quốc phòng An ninh (theo quy định)
	45
	30
	4(3/1)

	8
	KHCB108
	Ngữ pháp 1
	John Eastwood (2006).  Intermediate Oxford Practice Grammar
	30
	
	2

	9
	KHCB109
	Ngữ pháp 2
	John Eastwood (2006).  Intermediate Oxford Practice Grammar
	30
	
	2

	10
	KHCB110
	Ngữ âm và âm vị  học
	Peter Roach (2000). English Phonetics and Phonology
	45
	
	3

	11
	KHCB111
	Hình vị học
	Tô Minh Thanh (2017).  English Morphology
	45
	
	3

	12
	KHCB112
	Nghe 
	Steve Brown, &Dorolyn Smith (2007).  Active Skills for Listening 1
	30
	
	2

	13
	KHCB113
	Thực hành Nghe 1
	Steve Brown, &Dorolyn Smith (2007).  Active Skills for Listening 2
	
	60
	2


	Số thứ tự
	Mã số môn học
	Tên môn học
	Giáo trình chính
	Số tiết
	Số Tín chỉ

	14
	KHCB114
	Thực hành Nghe 2
	Steve Brown, &Dorolyn Smith (2007).  Active Skills for Listening 3
	
	60
	2

	15
	KHCB115
	Nói 1
	Jack C. Richards, & David Bohlke (2012). Speak Now
	30
	
	2

	16
	KHCB116
	Thực hành Nói 1
	Jack C. Richards, & David Bohlke (2012). Speak Now
	
	60
	2

	17
	KHCB117
	Thực hành Nói 2
	Jack C. Richards, & David Bohlke (2012). Speak Now
	
	60
	2

	18
	KHCB118
	Đọc 1
	Nei J. Anderson (2009). Active Skills for Reading: Book 3. Second edition
	30
	
	2

	19
	KHCB119
	Đọc 2
	Nei J. Anderson (2009). Active Skills for Reading: Book 3 and Book 4. Second edition.
	30
	
	2

	20
	KHCB120
	Thực hành Đọc 
	Nei J. Anderson (2009). Active Skills for Reading: Book 4. Second edition.
	
	60
	2

	21
	KHCB121
	Viết 1
	Savage. A., &  Shafiei. M. (1998). Effective Academic Writing
	30
	
	2

	22
	KHCB122
	Thực hành Viết 1
	Savage. A.,&  Shafiei. M. (1998). Effective Academic Writing
	
	60
	2

	23
	KHCB123
	Thực hành Viết 2 
	Savage. A.,&  Shafiei. M. (1998). Effective Academic Writing
	
	60
	2

	24
	KHCB124
	Biên-phiên dịch 
	Ngoc Dung Duong (2007). Course in Translation and Interpretation of English
	45
	
	3

	25
	KHCB125
	Thực hành Biên-phiên dịch 
	Ngoc Dung Duong (2007). Course in Translation and Interpretation of English;
(2007). Luyện dịch Việt Anh
	
	60
	2

	26
	KHCB126
	Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
	Jemery Harmer (2007). The Practice of English Language Teaching. Fourth Edition
	45
	
	3

	27
	KHCB128
	Tiếng Anh kinh doanh
	Gareth Knight, & Mark O’Neil (2004). Business Explorer 1
	30
	
	2

	28
	KHCB129
	Tiếng Anh du lịch
	Hans Mol (2009). English for Tourism and Hospitality
	45
	
	3

	29
	KHCB130
	Tiếng Anh Nhân sự
	Pat Pledger (2008). English for Resources
	30
	
	2


	Số thứ tự
	Mã số môn học
	Tên môn học
	Giáo trình chính
	Số tiết
	Số Tín chỉ

	30
	ĐA1
	Đồ án học phần 1
	Tài liệu lưu hành nội bộ
	
	45
	1

	31
	ĐA2
	Đồ án học phần 2
	Tài liệu lưu hành nội bộ
	
	45
	1

	32
	TTTN3
	Thực tập tốt nghiệp
	Tài liệu lưu hành nội bộ
	
	270
	6

	Hệ
	Trung cấp, 1 năm (ĐTTS: Tốt nghiệp THPT)
Trung cấp, 1 năm 3 tháng (ĐTTS: Chưa Tốt nghiệp THPT)

	33
	KHCB208
	Ngữ pháp 1
	John Eastwood (2006).  Intermediate Oxford Practice Grammar
	30
	
	2

	34
	KHCB209
	Ngữ pháp 2
	John Eastwood (2006).  Intermediate Oxford Practice Grammar
	30
	
	2

	35
	KHCB212
	Nghe 1
	Steve Brown, &Dorolyn Smith (2007).  Active Skills for Listening 1
	30
	
	2

	36
	KHCB213
	Thực hành Nghe 1
	Steve Brown, &Dorolyn Smith (2007).  Active Skills for Listening 2
	
	60
	2

	37
	KHCB214
	Thực hành Nghe 2
	Steve Brown, &Dorolyn Smith (2007).  Active Skills for Listening 3
	
	60
	2

	38
	KHCB215
	Nói 
	Jack C. Richards, & David Bohlke (2012). Speak Now
	30
	
	2

	39
	KHCB216
	Thực hành Nói
	Jack C. Richards, & David Bohlke (2012). Speak Now
	
	60
	2

	40
	KHCB218
	Đọc 1
	Nei J. Anderson (2009). Active Skills for Reading: Book 3. Second edition
	30
	
	2

	41
	KHCB219
	Thực hành Đọc 
	Nei J. Anderson (2009). Active Skills for Reading: Book 3 and Book 4. Second edition
	
	60
	2

	42
	KHCB221
	Viết 
	Savage. A., &  Shafiei. M. (1998). Effective Academic Writing
	30
	
	2

	43
	KHCB222
	Thực hành Viết 1
	Savage. A.,&  Shafiei. M. (1998). Effective Academic Writing
	
	60
	2

	44
	KHCB223
	Thực hành Viết  2
	Savage. A.,&  Shafiei. M. (1998). Effective Academic Writing
	
	60
	2

	45
	KHCB224
	Biên-phiên dịch 
	Ngoc Dung Duong (2007). Course in Translation and Interpretation of English
	30
	
	2


	Số thứ tự
	Mã số môn học
	Tên môn học
	Giáo trình chính
	Số tiết
	Số Tín chỉ

	46
	KHCB226
	Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
	Jemery Harmer (2007). The Practice of English Language Teaching. Fourth Edition
	45
	
	3

	47
	KHCB228
	Tiếng Anh kinh doanh
	Gareth Knight, & Mark O’Neil (2004). Business Explorer 1
	30
	
	2

	48
	KHCB201
	Anh văn Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
	Marie Kavanagh (2007). English for Automobile Industry 
	30
	
	2

	49
	KHCB202
	Anh văn Chuyên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh
	Heating and Ventilating Engineering Technology  (Tài liệu lưu hành nội bộ)
	30
	
	2

	50
	KHCB203
	Anh văn Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật May
	Mary E. Ward (2012). English for the Fashion Industry
	30
	
	2

	51
	KHCB204
	Anh văn 
	American English Files 2

Cristina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Paul Seligson, Mike Boyle (2017) 
	60
	
	4

	52
	KHCB205
	Giáo dục Thể chất 
	Giáo trình Giáo dục Thể chất (theo quy định)
	
	30
	1

	53
	KHCB207
	Giáo dục Quốc phòng An ninh
	Giáo trình Giáo dục Quốc phòng – An ninh (theo quy định)
	15
	30
	2(1/1)

	
	Trung cấp, 1,5 năm (ĐTTS: Tốt nghiệp THCS)

	54
	KHCB301
	Anh văn Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
	Marie Kavanagh (2007). English for Automobile Industry 
	30
	
	2

	55
	KHCB302
	Anh văn Chuyên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh
	Heating and Ventilating Engineering Technology  (Tài liệu lưu hành nội bộ)
	30
	
	2

	56
	KHCB303
	Anh văn Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật May
	Mary E. Ward (2012). English for the Fashion Industry
	30
	
	2

	57
	KHCB304
	Anh văn 
	American English Files 1

Cristina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Paul Seligson, Mike Boyle (2017) Second edition
	60
	
	4

	58
	KHCB305
	Giáo dục Thể chất 
	Giáo trình Giáo dục Thể chất (theo quy định)
	
	30
	1

	59
	KHCB307
	Giáo dục Quốc phòng An ninh
	Giáo trình Giáo dục Quốc phòng An ninh (theo quy định)
	30
	90
	5(2/3)


	Số thứ tự
	Mã số môn học
	Tên môn học
	Giáo trình chính
	Số tiết
	Số Tín chỉ

	60
	KHCB308
	Ngữ pháp 1
	John Eastwood (2006).  Intermediate Oxford Practice Grammar
	30
	
	2

	61
	KHCB309
	Ngữ pháp 2
	John Eastwood (2006).  Intermediate Oxford Practice Grammar
	45
	
	3

	62
	KHCB312
	Nghe 
	Steve Brown, &Dorolyn Smith (2007).  Active Skills for Listening 1
	45
	
	3

	63
	KHCB313
	Thực hành Nghe 
	Steve Brown, &Dorolyn Smith (2007).  Active Skills for Listening 2
	
	60
	2

	64
	KHCB315
	Nói 
	Jack C. Richards, & David Bohlke (2012). Speak Now
	45
	
	3

	65
	KHCB316
	Thực hành Nói 
	Jack C. Richards, & David Bohlke (2012). Speak Now
	
	60
	2

	66
	KHCB318
	Đọc 
	Nei J. Anderson (2009). Active Skills for Reading: Book 3. Second edition
	45
	
	3

	67
	KHCB319
	Thực hành Đọc 
	Nei J. Anderson (2009). Active Skills for Reading: Book 3. Second edition
	
	60
	2

	68
	KHCB321
	Viết 
	Savage. A., &  Shafiei. M. (1998). Effective Academic Writing
	30
	
	2

	69
	KHCB322
	Thực hành Viết 
	Savage. A., &  Shafiei. M. (1998). Effective Academic Writing
	
	60
	2

	70
	KHCB319
	Tiếng Việt thực hành 
	Bùi Minh Toán (2013). Tiếng Việt thực hành
	30
	
	2

	71
	KHCB325
	Thực hành Biên-phiên dịch 
	Ngoc Dung Duong (2007). Course in Translation and Interpretation of English;
(2007). Luyện dịch Việt Anh
	
	60
	2

	72
	KHCB326
	Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
	Jemery Harmer (2007). The Practice of English Language Teaching. Fourth Edition
	60
	
	4

	73
	KHCB328
	Tiếng Anh kinh doanh
	Gareth Knight, & Mark O’Neil (2004). Business Explorer 1
	30
	
	2

	74
	ĐA
	Đồ án học phần 1
	Tài liệu lưu hành nội bộ
	
	45
	1

	75
	TTTN3
	Thực tập tốt nghiệp
	Tài liệu lưu hành nội bộ
	
	270
	6


	Số thứ tự
	Mã số môn học
	Tên môn học
	Giáo trình chính
	Số tiết
	Số Tín chỉ

	Hệ
	Trung cấp, 3 năm (ĐTTS: Tốt nghiệp THCS)

	76
	KHCB404
	Anh văn 
	American English Files 1

Cristina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Paul Seligson, Mike Boyle (2017). Second edition
	60
	
	4

	77
	KHCB401
	Toán 1
	Toán 1 (Tài liệu lưu hành nội bộ)
	60
	
	4

	78
	KHCB402
	Vật lý 1
	Vật lý 1 (Tài liệu lưu hành nội bộ)
	60
	
	4

	79
	KHCB403
	Hóa học 1
	Hóa học 1 (Tài liệu lưu hành nội bộ)
	60
	
	4

	80
	KHCB404
	Ngữ văn 1
	Sách Giáo khoa Văn 10
	60
	
	4

	81
	KHCB405
	Toán 2
	Toán 2 (Tài liệu lưu hành nội bộ)
	60
	
	4

	82
	KHCB406
	Vật lý 2
	Vật lý 2 (Tài liệu lưu hành nội bộ)
	60
	
	4

	83
	KHCB407
	Hóa học 2
	Hóa học 2 (Tài liệu lưu hành nội bộ)
	60
	
	4

	84
	KHCB408
	Ngữ văn 2
	Sách Giáo khoa Văn 11
	60
	
	4

	85
	KHCB409
	Toán 3
	Toán 3 (Tài liệu lưu hành nội bộ)
	60
	
	4

	86
	KHCB410
	Vật lý 3
	Vật lý 3 (Tài liệu lưu hành nội bộ)
	60
	
	4

	87
	KHCB411
	Hóa học 3
	Hóa học 3 (Tài liệu lưu hành nội bộ)
	60
	
	4

	88
	KHCB412
	Ngữ văn 3
	Sách Giáo khoa Văn 11
	60
	
	4

	89
	KHCB413
	Toán 4
	Toán 4 (Tài liệu lưu hành nội bộ)
	60
	
	4

	90
	KHCB414
	Vật lý 4
	Vật lý 4 (Tài liệu lưu hành nội bộ)
	60
	
	4

	91
	KHCB415
	Hóa học 4
	Hóa học 4 (Tài liệu lưu hành nội bộ)
	60
	
	4

	92
	KHCB416
	Ngữ văn 4
	Sách Giáo khoa Văn 12
	60
	
	4

	93
	KHCB417
	Giáo dục Quốc phòng An ninh
	Giáo trình Giáo dục Quốc phòng An ninh (theo quy định)
	60
	
	4

	94
	KHCB419
	Toán 5
	Toán 5 (Tài liệu lưu hành nội bộ)
	75
	
	5

	95
	KHCB420
	Toán 6
	Toán 6 (Tài liệu lưu hành nội bộ)
	75
	
	5

	96
	KHCB421
	Anh văn Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
	Marie Kavanagh (2007). English for Automobile Industry 
	30
	
	2


	Số thứ tự
	Mã số môn học
	Tên môn học
	Giáo trình chính
	Số tiết
	Số Tín chỉ

	97
	KHCB422
	Anh văn Chuyên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh
	Heating and Ventilating Engineering Technology  (Tài liệu lưu hành nội bộ)
	30
	
	2

	98
	KHCB423
	Anh văn Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật May
	Mary E. Ward (2012). English for the Fashion Industry 
	30
	
	2

	99
	KHCB424
	Giáo dục Thể chất 
	Giáo trình Giáo dục Thể chất (theo quy định)
	
	30
	1

	100
	KHCB425
	Ngữ pháp 1
	John Eastwood (2006).  Intermediate Oxford Practice Grammar
	30
	
	2

	101
	KHCB427
	Nghe 
	Steve Brown, &Dorolyn Smith (2007).  Active Skills for Listening 1
	30
	
	2

	102
	KHCB426
	Ngữ pháp 2
	John Eastwood (2006).  Intermediate Oxford Practice Grammar
	30
	
	2

	103
	KHCB428
	Thực hành Nghe 
	Steve Brown, &Dorolyn Smith (2007).  Active Skills for Listening 2
	
	60
	2

	104
	KHCB431
	Đọc 
	Nei J. Anderson (2009). Active Skills for Reading: Book 3. Second edition
	30
	
	2

	105
	KHCB433
	Viết
	Savage. A., &  Shafiei. M. (1998). Effective Academic Writing
	30
	
	2

	106
	KHCB429
	Nói 
	Jack C. Richards, & David Bohlke (2012). Speak Now
	30
	
	2

	107
	KHCB432
	Thực hành Đọc 
	Nei J. Anderson (2009). Active Skills for Reading: Book 3 and Book 4. Second edition
	
	60
	2

	108
	KHCB434
	Thực hành Viết 
	Savage. A., &  Shafiei. M. (1998). Effective Academic Writing
	
	60
	2

	109
	KHCB430
	Thực hành Nói 
	Jack C. Richards, & David Bohlke (2012). Speak Now
	
	60
	2

	110
	KHCB436
	Biên-phiên dịch 
	Ngoc Dung Duong (2007). Course in Translation and Interpretation of English
	30
	
	2

	111
	KHCB438
	Tiếng Anh kinh doanh
	Gareth Knight, & Mark O’Neil (2004). Business Explorer 1
	30
	
	2

	112
	KHCB439
	Đồ án học phần 
	Tài liệu lưu hành nội bộ
	
	45
	1

	113
	KHCB440
	Thực tập tốt nghiệp
	Tài liệu lưu hành nội bộ
	
	270
	6

	Học phần tự chọn

	114
	KHCB500
	Tiếng Anh Thư điện tử
	Rebecca Chapman (2013). English for Emails
	30
	
	2

	115
	KHCB501
	Tiếng Anh Hội họp
	Kenneth Thomson (2015). English for Meetings
	30
	
	2

	116
	KHCB502
	Tiếng Anh Đàm phán
	Charles Lafond, Sheila Vine& Birgit Welch (2014). English for Negotiating
	30
	
	2

	117
	KHCB503
	Tiếng Anh Thuyết trình
	Marion Grussendorf (2014). English for Presentations
	30
	
	2

	118
	KHCB504
	Tiếng Anh Tiếp thị & quảng cáo
	Sylee Gore (2008). English for Marketing & Advertising
	30
	
	2

	119
	KHCB505
	Tiếng Anh Nhà hàng
	LiveABC’s (2010). Restaurant English
	30
	
	2

	120
	KHCB506
	Tiếng Anh Kĩ thuật
	Alma Montoya, & Benilde Bueno (2015). Technical English Electricity and Electronics
	30
	
	2

	121
	KHCB507
	Tiếng Anh Khoa học Sức khỏe
	Soh Yoon-hee (2010).  Health Science
	30
	
	2

	122
	KHCB508
	Tiếng Anh Điện thoại
	David Gordon Smith (2011).  English for Telephoning
	30
	
	2
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Trần Kim Thu Liễu

